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Viết đoạn văn, văn bản

Kĩ thuật viết Viết đúng chữ thường, chữ hoa, tên người, 
tên địa lý, chính tả; trình bày sạch, đẹp. 

Quy trình viết: xác định nội dung viết → hình thành một vài ý lớn → viết 
thành đoạn văn → chỉnh sửa lỗi.

Thực hành viết: viết đoạn văn miêu tả đồ vật; nêu tình cảm, cảm xúc về con
người, cảnh vật; thông báo hay bản tin ngắn theo mẫu; điền được thông tin 

vào một số tờ khai in sẵn; viết được thư cho người thân hay bạn bè (thư 
viết tay hoặc thư điện tử),...

Nghe

Nói

Nói nghe tương tác
- Chú ý lắng nghe, tập trung vào vấn đề và mục đích trao đổi.
- Nắm hiểu đúng thông tin; nói rõ ràng và tỏ thái độ thích hợp.

- Chú ý nghe người khác nói. 
Đặt được những câu hỏi có 
liên quan để hiểu đúng nội 
dung đã nghe.
- Biết hỏi và đáp kết hợp với 
cử chỉ, điệu bộ thích hợp.

- Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích nói và đề 
tài được nói tới. Biết phát biểu ý kiến bản thân.
- Nói được về một con người, đồ vật, vật nuôi 
dựa vào gợi ý.
- Kể được một câu chuyện đơn giản đã đọc, 
nghe hoặc xem có kết hợp lời kể, điệu bộ thể 
hiện cảm xúc về câu chuyện. 
- Nói 2 - 3 câu về một tình huống do em tưởng 
tượng.
- ...

Đọc hiểu

Kĩ thuật đọc
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm. Biết 

Văn bản văn học Văn bản thông tin

Đọc 
hiểu nội 

dung

- Hiểu được nội dung hàm ẩn 
của văn bản với những suy luận 
đơn giản.

- Trả lời được: Văn bản viết về 
cái gì và có những thông tin 
nào đáng chú ý?

Đọc 
hiểu 
hình 
thức

- Nhận biết được điệu bộ, hành 
động của nhân vật qua một số 
từ ngữ trong văn bản.
- Nhận biết được thời gian, địa 
điểm và trình tự các sự việc.
- Nhận biết được vần và biện 
pháp tu từ so sánh trong thơ.

- Nhận biết được một số loại 
văn bản thông tin thông dụng 
qua đặc điểm của nó; cách 
sắp xếp thông tin theo trật tự 
thời gian; nhận biết được thông 
tin qua hình ảnh, số liệu trong 
văn bản.

Liên hệ, 
so 

sánh, 
kết nối

- Lựa chọn một nhân vật, địa 
điểm em biết, nêu tình cảm, suy 
nghĩ, mô tả và vẽ về nhân vật 
đó, địa điểm đó.

- Nêu được những điều học 
được từ văn bản.

Đọc 
mở 

rộng

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 
35 văn bản văn học.
- Thuộc lòng được ít nhất 8 
đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn 
văn đã học; có độ dài khoảng 
60 chữ.

- Trong 1 năm học, đọc tối 
thiểu 18 văn bản thông tin (bao 
gồm văn bản được hướng dẫn 
đọc trên mạng Internet).

VIẾT

NÓI VÀ  
NGHE

ĐỌCnghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong một đoạn đối. 
- Đánh dấu được đoạn sách đang đọc.



MỘT 
SỐ YẾU 

TỐ 
THỐNG 
KÊ VÀ 
XÁC 
SUẤT

HÌNH
HỌC
VÀ 
ĐO
LƯỜNG

Số tự 
nhiên

• Số tự 
nhiên

Phân 
số • Phân số

• Các phép 
tính với số 
tự nhiên

Phép cộng, phép trừ
Phép nhân, phép chia
Tính nhẩm
Biểu thức số
Thực hành giải quyết vấn đề liên 
quan đến các phép tính đã học

Số và cấu tạo thập phân của một số
So sánh các số
Làm tròn số

SỐ VÀ 
PHÉP 
TÍNH

Làm quen với phân số

Hình 
phẳng 

và hình 
khối

Đo 
lường

Hình học 
trực 

quan

Đo lường

Quan sát, nhận biết, mô tả hình 
dạng, đặc điểm của một số hình 

phẳng và hình khối đơn giản
Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo 
hình gắn với một số hình phẳng 

và hình khối đã học
Biểu tượng về đại lượng và đơn 

vị đo đại lượng
Thực hành đo đại lượng

Tính toán và ước lượng với các 
số đo đại lượng

Một số 
yếu tố 
thống 

kê

Một số 
yếu tố 

xác suất

Thu thập, phân loại, sắp xếp 
các số liệu
Đọc, mô tả bảng số liệu
Nhận xét về các số liệu trong 
bảng

Nhận biết và mô tả các khả 
năng xảy ra (có tính ngẫu 
nhiên) của một sự kiện

HOẠT ĐỘNG 
THỰC HÀNH 

VÀ TRẢI 
NGHIỆM

Thực hành ứng dụng các kiến thức 
toán học vào thực tiễn
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính 
khoá liên quan đến ôn tập, củng cố các 
kiến thức toán



Các bộ phận của thực vật, động vật và 
chức năng của các bộ phận đó

Sử dụng hợp lí thực vật và động vật

Một số cơ quan bên trong cơ thể: 
tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh

Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể

Phương hướng
Một số đặc điểm của Trái Đất
Trái Đất trong hệ Mặt Trời

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

TRƯỜNG HỌC

Truyền thống nhà trường

Một số hoạt động sản xuất
Một số di tích văn hoá, lịch sử và 

cảnh quan thiên nhiên

Giữ an toàn và vệ sinh ở trường hoặc khu vực 
xung quanh trường

Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà
Giữ vệ sinh xung quanh nhà

GIA ĐÌNH
Họ hàng nội, ngoại

Ngày kỉ niệm, sự kiện đáng nhớ của gia đình

Hoạt động kết nối với xã hội của trường học

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG



Máy tính và 
em 

Thông tin và xử lí thông tin 
- Nhận biết 3 dạng thông tin hay gặp: chữ, âm thanh, 
hình ảnh và bộ óc của con người là bộ phận xử lí 
thông tin. 
- Nhận biết được máy móc tiếp nhận thông tin để 
quyết định hành động. 
Khám phá máy tính
- Nhận diện và phân biệt được hình dạng của những 
máy tính thông dụng.
- Thông thạo những bước sử dụng cơ bản của máy 
tính: bàn phím ( tên các phím), chuột, màn hình, tư thế 
ngồi đúng, quy tắc an toàn điện,....

Mạng máy 
tính và 
Internet 

Xem tin và giải trí trên trang web
- Truy cập được tin tức và chương trình có thể xem 
theo nhu cầu. 
- Tìm thấy thông tin không có sẵn trong máy tính mà tìm 
thấy được trên Internet.
- Thông tin Internet chọn lọc, phù hợp với lứa tuổi. 

Tổ chức lưu 
trữ, tìm kiếm 
và trao đổi 
thông tin

Sắp xếp thông tin hay đồ vật một cách hợp lí 
để dễ tìm. 
- Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm 
trên sự sắp xếp. 
Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin: tệp, 
thư mục, ổ đĩa,...
- Thực hiện được việc tạo, xóa, đổi tên thư mục
- Tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu. 

Đạo đức, 
pháp luật và 

văn hóa trong 
môi trường số

- Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường một các 
phù hợp. 
- Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình, nhận 
biết hành động lợi dụng thông tin để gây hại. 

Ứng dụng tin 
học

- Làm quen với bài trình chiếu đơn giản
- Lưu và đặt tên cho tệp trình chiếu. 
- Cầm chuột đúng cách và thành thạo bàn phím.

Giải quyết vấn 
đề với sự trợ 

giúp của máy 
tính

- Thực hiện công việc theo các bước, chọn lọc, sắp 
xếp hợp lí, chia nhỏ việc 
- Chia được công việc cụ thể thành việc nhỏ hơn, 
trong đó có những việc có thể thực hiện với sự trợ giúp 
của máy tính. 



Hát

-Quốc ca Việt Nam, bài hát tuổi học sinh ( 8 –
9 tuổi), đồng dao, dân ca Việt Nam, bài hát 
nước ngoài.
-Hát rõ lời và thuộc lời, cảm nhận được tình cảm 
của bài hát.
-Nêu được tên bài hát và tên tác giả. 

Nghe 
nhạc 

-Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp 
với độ tuổi. 
-Lắng nghe và biểu lộ cảm xúc, cảm nhận về đặc 
trưng của các loại âm sắc khác nhau. 

Đọc 
nhạc 

-Giọng Đô trưởng. Các mẫu âm ngắn, đơn 
giản, dễ đọc, phù hợp với độ tuổi. 
-Đọc đúng tên nốt, thể hiện đúng độ cao và 
trường độ các mẫu âm. 
-Cảm nhận và phân biệt âm thanh cao – thấp, 
dài – ngắn, to – nhỏ. 

Nhạc 
cụ

-Một số mẫu tiết tấu ngắn, đơn giản.
-Thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, duy 
trì tốc độ ổn định, điều chỉnh cường độ tạo nên sự 
hài hòa.
-Sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát. 

Thường 
thức 
âm 

nhạc

-Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của 
Việt Nam và nước ngoài. 
-Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm 
nhạc phù hợp với độ tuổi. 
-Nêu tên và mô tả được nhạc cụ, nhận biết được 
một số nhạc cụ khi xem biễu diễn. 



Em và
những

người bạn
của em

( Bản thân, 
bạn bè, sở 

thích) 
Em và

trường học
của em
( Trường, lớp, 
đồ dùng học 
tập của em)
Em và gia
đình em
(Ngôi nhà, 
phòng và đồ 
vật trong 
nhà, thành 

viên trong gia 
đình)

Em và thế
giới quanh

em
(Đồ chơi, màu 
sắc yêu thích, 
các con vật 

nuôi) 

Nghe

- Nghe hiểu các từ, cụm từ quen 
thuộc, làm theo chỉ dẫn trả lời các 
câu hỏi  đơn giản. 
- Nghe hiểu các đoạn hội thoại 
ngắn, đơn giản khoảng 20 -30 từ về 
các chủ đề quen thuộc. 

Nói 

- Nói các từ và cụm từ quen thuộc, 
đơn giản. 
- Hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản 
về bản thân và những người khác, 
thường dùng trong lớp học. 

Đọc 

- Đọc đúng các chữ cái trong bảng 
chữ cái.
- Hiểu nghĩa các từ và cụm từ quen 
thuộc.
- Đọc hiểu câu ngắn, các văn bản 
ngắn trong nội dung Chương trình. 

Viết

- Viết các từ, cụm từ đơn giản.
- Điền thông tin cá nhân vào các 
mẫu đơn giản.
- Viết các văn bản ngắn khoảng 10 -
20 từ trong phạm vi chủ đề trong 
Chương trình. 

Ngữ âm Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ 
âm, tổ hợp phụ âm.

Từ vựng Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề.

Ngữ pháp

Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, câu 
đơn, đại từ chỉ định, câu hỏi để hỏi, câu 
hỏi nghi vấn, đại từ nhân xưng, tính từ sở 
hữu, danh từ, tính từ miêu tả, liên từ, mẹo 
từ. 



THỦ CÔNG
KĨ THUẬT

Làm biển báo giao thông
Làm đồ dùng học tập

Làm đồ chơi

Sử dụng đèn học
Tự nhiên và Công nghệ

Sử dụng quạt điện

Sử dụng máy thu hình
Sử dụng máy thu thanh

An toàn với môi trường CN trong gia đình

CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỜI SỐNG



HOẠT ĐỘNG 
HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN

HOẠT ĐỘNG 
HƯỚNG VÀO BẢN THÂN

Hoạt động khám phá bản thân
Hoạt động rèn luyện bản thân

HOẠT ĐỘNG 
HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI

Hoạt động chăm sóc gia đình
Hoạt động xây dựng nhà trường

Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn 
cảnh quan thiên nhiên

Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi 
trường

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP

Hoạt động xây dựng cộng đồng

Hoạt động tìm hiểu về nghề nghiệp



QUAN SÁT VÀ NHẬN THỨC THẨM MĨ

SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG THẨM MĨ

Sáng tạo 
thẩm mĩ

- Nêu được ý tưởng thể hiện đối tượng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản.
- Vận dụng được một số hình thức thực hành, sáng tạo thể hiện ý 
tưởng thẩm mĩ.
- Vận dụng được một số yếu tố, nguyên lí tạo hình trong thực hành 
sáng tạo ở mức độ đơn giản.
- Sử dụng được một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo.

Ứng dụng 
thẩm mĩ

- Biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng 
tạo ở mức độ đơn giản.
- Biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm 
học tập.
- Biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập 
và đời sống.

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THẨM MĨ

Phân tích 
thẩm mĩ

- Chia sẻ được cảm nhận về đối tượng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản.
- Biết tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
- Mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lí tạo hình ở sản 
phẩm, tác phẩm mĩ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực 
tiễn.

Đánh giá 
thẩm mĩ

- Bước đầu đánh giá được đối tượng thẩm mĩ thông qua một số yếu tố 
và nguyên lí tạo hình.
- Bước đầu học hỏi được kinh nghiệm thực hành sáng tạo thông qua 

đánh giá đối tượng thẩm mĩ.

Quan sát 
thẩm mĩ

- Nhận biết được một số yếu tố thẩm mĩ cơ bản trong đời sống và ở 
sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
- Nhận biết được một số yếu tố tạo hình ở đối tượng thẩm mĩ.
- Nhận biết được dấu hiệu của một số nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, 
tác phẩm mĩ thuật.

Nhận 
thức 

thẩm mĩ

- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của đối tượng thẩm mĩ.
- Nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
- Bước đầu nhận biết được giá trị của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật 
trong đời sống.
- Biết liên tưởng vẻ đẹp của đối tượng thẩm mĩ với thực hành sáng 
tạo.



Em yêu Tổ quốc Việt Nam
Quan tâm hàng xóm láng giềng

Ham học hỏi
Giữ lời hứa

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Khám phá bản thân

Xử lí bất hoà với bạn bè

Tuân thủ quy tắc an toàn 
giao thông

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

GIÁO DỤC KNS

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT



KIẾN THỨC CHUNG
Những yếu tố môi trường tự nhiên 

có lợi, có hại trong tập luyện

VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 

Đội hình 
đội ngũ

Bài tập 
thể dục

 Biến đổi đội hình
 Động tác đi đều
 Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ

 Các động tác thể dục phù hợp 
với đặc điểm lứa tuổi

 Trò chơi bổ trợ khéo léo

 Các bài tập di chuyển vượt 
chướng ngại vật

 Các bài tập rèn luyện kĩ năng 
tung, bắt bằng tay

 Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận 
động và phản xạ

Tư thế 
và kĩ 
năng vận 
động cơ 

bản

THỂ THAO TỰ CHỌN
 Tập luyện một trong các nội dung thể thao 

phù hợp với đặc điểm lứa tuổi
 Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa 

thích


